
HỆ THỐNG THEO DÕI ĐA CHỨC NĂNG

Multi-Functional Monitoring Systems

Hệ thống theo dõi cá nhân đa chức năng FORA® 6 Series dùng để theo dõi,

kiểm tra đường huyết cá nhân (BG), nồng độ hematocrit (HCT), huyết sắc tố

(HB), β-Ketone (KB), axit uric (UA) và cholesterol toàn phần (TCH), một

cách đơn giản, chính xác và đáp ứng tiêu chuẩn ISO 151972.

Que thử với công nghệ ASSI vượt trội

Công nghệ Sip-in tiên tiến (ASSI) 

• Độ chính xác cao với 5 điện cực làm bằng vàng

• Chất lượng cao với thời hạn sử dụng lâu dài

• CV < 5%

• Phạm vi HCT 0%~70%

• Mức độ chính xác cao với Enzyme GDH-FAD

Đèn báo sáng khi gắn que thử

Thiết kế nút nhả que để giảm 

khả năng lây nhiễm chéo

3 biểu tượng: Tổng quát 

(Gen), trước ăn (AC), sau ăn 

(PC), chế độ QC để kiểm tra 

với dung dịch kiểm chứng

Bộ nhớ 1000 ca, với 

thông tin ngày giờ

1 x AAA

Kết nối Bluetooth chuyển dữ 

liệu (Fora 6 Connect only)

Màn hình khổ lớn với 

đèn nền màu trắng, để 

đọc kết quả dễ dàng

Ghi lại kết quả đo có kèm 

thời gian đo

Phím điều khiển cao su điều 

chỉnh lên, xuống, M – Menu, 

dễ dàng sử dụng và làm sạch

Theo kết quả thử nghiệm, CV của độ lặp lại lần lượt là 2,74% và 2,48% đối với mẫu tĩnh mạch và

mao mạch. 100% giá trị glucose đo được từ các mẫu máu tĩnh mạch và mao mạch (đầu ngón tay)

nằm trong khoảng ±15 mg/dL (0,83 mmol/L) so với kết quả đo so sánh trung bình ở nồng độ glucose

<100 mg/dL (5,55 mmol/L) hoặc trong khoảng ± 15% khi nồng độ glucose >100 mg/dL (5,55 mmol/L).

Độ chính xác
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Que thử

• Model: ACS045

• Thể tích mẫu: 0.5 µL 

• Loại máu: Mao mạch, tĩnh mạch, 

động mạch, máu trẻ sơ sinh, máu 

tươi toàn phần, AST.

• Phạm vi đo: ): 10 ~ 600mg/dL

• Thời gian phản ứng: 5 giây

• Phạm vi Hematocrit: 0 ~ 70%

• Enzyme: GDH-FAD

• Đối tượng sử dụng: Người bệnh 

tiểu đường, chạy thận nhân tạo, 

bệnh tim mạch, rối loạn chuyển 

hóa, khám bệnh tổng quát, tiểu 

đường thai kỳ, trẻ em, trẻ sơ sinh.

• Coding tự động

• Self life 24 tháng

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT (BG)

QUE THỬ 3 IN 1 (BG-HCT-HB)

QUE THỬ URIC ACID 

QUE THỬ β-KETONE (KB)

QUE THỬ CHOLESTEROL TOÀN 

PHẦN (Total Cholesterol - TCH)

• Model: ACS051

• Que thử đo 3 chỉ số: đường huyết 

(BG), Hematocrit (dung tích hồng 

cầu – HCT), và Hemoglobin (HB)

• Thể tích mẫu: 0.5 µL 

• Thời gian phản ứng: 5 giây

• Phạm vi đo:

✓ Hematocrit (HCT): 0 ~ 70%

✓ Đường huyết (BG): 10 ~ 600mg/dL

✓ Hemoglobin (HB): 0 ~ 23.8g/dL

• Enzyme: GDH-FAD

• Đối tượng sử dụng: Người bệnh 

tiểu đường, chạy thận nhân tạo, 

bệnh tim mạch, rối loạn chuyển 

hóa, tiểu đường thai kỳ, trẻ em, 

trẻ sơ sinh.

• Coding tự động

• Self life 18 tháng

• Model: ACS053

• Loại máu: Mao mạch, tĩnh mạch, 

máu tươi toàn phần

• Thể tích mẫu: 0.8 µL 

• Đối tượng sử dụng: Bệnh nhân tiểu 

đường

• Thời gian phản ứng: 10 giây

• Phạm vi đo: 0.1 ~ 8.0 mmol/L

• Enzyme: β-Hydroxybutyrate

Dehydrogenase

• Sử dụng mã code

• Self life 18 tháng

• Model: ACS057

• Thể tích mẫu: 1.0 µL

• Loại máu: Mao mạch, tĩnh mạch, 

máu tươi toàn phần 

• Đối tượng sử dụng: Bệnh nhân tiểu 

đường, người bệnh gút

• Thời gian phản ứng: 15 giây

• Phạm vi đo: 3 ~ 20 mg/dL

• Enzyme: Uric acid catalyst

• Sử dụng mã code

• Self life 18 tháng

• Model: ACS055

• Thể tích mẫu: 3.0 µL 

• Loại máu: Mao mạch, tĩnh mạch, 

máu tươi toàn phần 

• Đối tượng sử dụng: Bệnh nhân tiểu 

đường, người bệnh tim mạch, 

người mắc hội chứng chuyển hóa

• Thời gian phản ứng: 60 giây

• Phạm vi đo: 100 ~ 400 mg/dL

• Enzyme: Cholesterol esterase /

Cholesterol oxidase 

• Sử dụng mã code

• Self life 18 tháng
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